
ĐỀ Mẫu
ĐỀ THI MÔN CHĂN NUÔI ĐẠI CƯƠNG

Bài 1 Câu hỏi ngắn

Câu 1 Cho biết các loại môi trường khí hậu thế giới ?

Câu 2 Các căng thẳng của mội trường tự nhiên

Câu 3 Ba thay đổi của bò Zebu để thích nghi với vùng có khí hậu nóng

Câu 4 Cho biết ba thay đổi chính của vật nuôi để thích nghi với môi trường thay đổi ? 

Câu 5 Các vị  trí thông thường có thể lấy mỡ của vật nuôi?  

Câu 6 Cho biết các sản phẩm ngành chăn nuôi heo có khả năng đóng góp cho xã hội ?

Câu 7 Các hướng sử dụng chính của phân gà

Câu 8 Cho biết các mức độ phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới (theo FAO)?

Câu 9 Cho biết ảnh hưởng của gen Halothane trên heo.

Câu 10 Cách xác định heo có gen Halothane

Câu 11 Ba nhóm tác động chính của công nghệ sinh học lên tiến bộ di truyền trong công tác giống vật nuôi.

Câu 12 Cho biết các đặc điểm của ngành nông nghiệp phát triển theo tiêu chí của FAO

Câu 13 Chăn nuôi bao gồm những công việc gì?

Câu 14 Kể tên 4 loại thú sản.

Câu 15 Cho biết các giai đoạn phát triển của ngành chăn nuôi?

Câu 16 Cho biết 4 đóng góp chính của ngành chăn nuôi cho xã hội?

Câu 17 Cho biết bốn đặc điểm của thú được coi là thuần hóa?

Câu 18 Cho biết 4 ứng dụng của ngành công nghệ sinh học vào ngành chăn nuôi?

Câu 19 Cho biết tổng diện tích và diện tích đất nông nghiệp của Việt Nam? (FAO năm 2005)

Câu 20 Cho biết tổng dân số và tỷ lệ dân tham gia sản xuất nông nghiệp của Việt Nam? (FAO năm 2005)

Câu 21 Liên hệ giữa chăn nuôi và chế biến thú sản 

Bài 2 Câu hỏi ngắn

Câu 1 Cho biết bốn tính trạng chất lượng của bò

Câu 2 Cho biết bốn tính trạng chất lượng của heo

Câu 3 Các tính trạng chất lượng ở vật nuôi

Câu 4 Các tính trạng số lượng ở vật nuôi

Câu 5 Cho biết hai điều kiện chính để ngành giống vật nuôi phát triển

Câu 6 Hai loại acid amin đã sản xuất tại VN sử dụng làm thực phẩm cho người và làm thức ăn gia súc. 

Câu 7 Những căn cứ cơ bản để cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi.

Câu 8 Những điều kiện cần để phát triển giống vật nuôi?

Câu 9 Thời kỳ trong bào thai của vật nuôi gồm các giai đoạn nào? 

Câu 10 Thời kỳ ngoài thai của vật nuôi gồm các giai đoạn nào? 

Câu 11 Cho biết 3 mức độ của hệ số di truyền?

Câu 12 Cho biết hai tính trạng có hệ số di truyền cao của gà?

Câu 13 Cho biết hai tính trạng có hệ số di truyền cao của heo?

Câu 14 Cho biết hai tính trạng có hệ số di truyền cao của bò thịt?
Câu 15 Cho biết hai tính trạng có hệ số di truyền trung bình của bò thịt?
Câu 16 Cho biết hai tính trạng có hệ số di truyền trung bình của gà?

Câu 17 Cho biết hai tính trạng có hệ số di truyền trung bình của bò sữa?

Câu 18 Cho biết các tính trạng có hệ số di truyền thấp của bò?

Câu 19 Cho biết các phương pháp phân loại giống vật nuôi?

Câu 20 Các cách phân loại giống vật nuôi theo mức độ hoàn thiện về cải tạo giống ? 

Câu 21 Phân loại hướng sản xuất của bò?
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Câu 22 Phân loại hướng sản xuất của heo?

Câu 23 Phân loại hướng sản xuất của gà?

Câu 24 Cho biết các loại sinh trưởng của vật nuôi?

Câu 25 Công thức tính sinh trưởng tuyệt đối?

Câu 26 Sự phát dục vật nuôi là gì?

Câu 27 Tuổi trưởng thành về sinh trưởng của gà, heo, bò và dê?

Câu 28 Thời gian mang thai của heo, bò, trâu và dê?

Câu 29 Cho biết thành phần các chất gia tăng trong cơ thể thú lớn so với thú non?

Câu 30 Cho biết các căn cứ căn bản để chọn giống vật nuôi?

Câu 31 Cho biết 2 cách nhân giống thông thường?

Câu 32 Cho biết 3 phương pháp lai tạo giống vật nuôi thông thường?

Câu 33 Cho biết 4 chỉ tiêu người ta thường sử dụng để giám định ngoại hình của vật nuôi?

Câu 34 Các ứng dụng cụ thể của  tính trạng có hệ số di truyền cao trong chăn nuôi bò và heo ở Việt Nam.

Câu 35 Cách nâng cao những tính trạng có hệ số di truyền trung bình vào sản xuất.

Câu 36 Công thức tương quan giữa kiểu hình, kiểu gen và môi trường (giải thích các từ viết tắt).

Câu 37 Các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi trưởng thành về sinh sản của thú?

Câu 38 Phân loại thể chất dựa vào cấu tạo cơ thể,  người ta phân chia thể chất gia súc ra làm 4 loại là:

Câu 39 Công thức tính hệ số di truyền theo nghĩa hẹp

Bài 3 Câu hỏi ngắn

Câu 1 Cách tính số lứa nái đẻ/năm của heo?

Câu 2 Cho biết 4 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của vật nuôi?

Câu 3 Ba chức năng chính của buồng trứng?

Câu 4 Chức năng của cổ tử cung?

Câu 5 Chức năng của tử cung?

Câu 6 Chức năng của dịch hoàn và phó dịch hoàn?

Câu 7 Chức năng của các tuyến sinh dục phụ?

Câu 8 Chức năng của bao dịch hoàn.

Câu 9 Độ dài chu kỳ động dục và thời gian động dục của bò?

Câu 10 Độ dài chu kỳ động dục và thời gian động dục của heo?

Câu 11 Bốn giai đoạn trong chu kỳ động dục của gia súc?

Câu 12 Ba yếu tố chính tác động đến tuổi thành thục của vật nuôi

Câu 13 Các kích tố sinh sản tác động vào tử cung gia súc?

Câu 14 Các kích tố sinh sản tác động vào buồng trứng gia súc?

Câu 15 Chức năng của kích tố progesterone đối với gia súc cái?

Câu 16 Chức năng của kích tố FSH (Follicle stimulating hormone)?

Câu 17 Chức năng của kích tố estrogen đối với gia súc cái?

Câu 18 Chức năng của kích tố LH (Luteinizing hormone)?

Câu 19 Chức năng của kích tố prostaglandin F2α ?

Câu 20 Cho biết 4 lợi ích chính của gieo tinh nhân tạo gia súc?

Câu 21 Tỷ lệ đực/cái khi phối giống trực tiếp của các loài: heo, bò, dê và gà?

Câu 22 Tên 4 bộ phận trong bộ máy sinh sản gia súc cái?

Câu 23 Tên 4 bộ phận trong bộ máy sinh sản gia súc đực?

Câu 24 Những điều cầu lưu ý để gieo tinh nhân tạo vật nuôi có kết quả tốt?

Câu 25 Phương trình tính tỉ lệ thụ thai trong gieo tinh nhân tạo bò?

Câu 26 Chu kỳ động dục là gi?

Câu 27 Cách tính độ dài chu kỳ động dục 
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Câu 28 Cách tính thời gian động dục 

Câu 29 Bốn cách thông thường phát hiện động dục ở bò

Câu 30 Cho biết vị trí thụ tinh thông thường của trứng gà, trứng bò và trứng heo?

Câu 31 Ba chỉ tiêu thường sử dụng để đánh giá phẩm chất tinh dịch?

Câu 32 Thành phần tinh dịch của vật nuôi?

Câu 33 Dung lượng và số lượng tinh trùng trong một liều tinh của bò?

Câu 34 Dung lượng và số lượng tinh trùng trong một liều tinh của heo?

Câu 35 Bốn kích tố tham gia vào chu kỳ động dục của vật nuôi?

Câu 36 Các phương pháp phối giống của vật nuôi?

Câu 37 Hai căn cứ chính để loại thải thú sinh sản

Câu 38 Các phương pháp sử dụng kích tố progesterone trong việc điều khiển động dục của bò

Câu 39 Mục đích chuyển cấy phôi?

Bài 4 Câu hỏi ngắn

Câu 1 Cho biết bốn nhóm bộ máy tiêu hóa của vật nuôi

Câu 2 Ưu khuyết điểm của nhóm thú ăn cỏ nhai lại

Câu 3 Ưu khuyết điểm của nhóm thú ăn cỏ không nhai lại

Câu 4 Sản phẩm của vi sinh vật sản xuất trong bộ máy tiêu hóa thú nhai lại

Câu 5 Lượng vi sinh vật trong mỗi gam dịch da cỏ
Câu 6 Các phương pháp thông thường xác định giá trị dinh dưỡng thức ăn

Câu 7 Các chỉ tiêu quan trọng thường phân tích để đánh giá bột cá

Câu 8 Các chỉ tiêu quan trọng thường phân tích để đánh giá khô dầu các loại

Câu 9 Các chỉ tiêu quan trọng thường phân tích để đánh giá cám gạo

Câu 10 Các chỉ tiêu quan trọng thường phân tích để đánh giá bắp

Câu 11 Nguồn cung cấp nước cho vật nuôi

Câu 12 Tính % CP của SA, biết rằng trong SA có 21% N

Câu 13 Tính % CP của urea, biết rằng trong urea có 46% N

Câu 14 Các loại men của tuyến tụy

Câu 15 Triệu chứng điển hình của trẻ bị chứng Kwashiorkor

Câu 16 Giá trị sinh học của protein là gì?

Câu 17 Bypass protein là gì?

Câu 18 Tên ba acid béo bay hơi thông thường trong tiêu hóa chất bột đường của thú nhai lại.

Câu 19 Phương thức tiêu hóa protein thực của thú nhai lại?

Câu 20 Phương thức tiêu hóa và hấp thu protein của thú độc vị?
Câu 21 Cách tính lượng protein thô?

Câu 22 Cho biết 4 amino acid thiết yếu thường được lưu ý trong dinh dưỡng vật nuôi?

Câu 23 Cho biết 4 chỉ tiêu thông thường khi phân tích thành phần hóa học thực liệu thức ăn gia súc?

Câu 24 Cho biết 4 chất dinh dưỡng chính và quan trọng nhất đối với thú?

Câu 25 Hai nhóm chất quan trọng trong chất bột đuờng?

Câu 26 Tên 4 loại thức ăn thường được sử dụng cung năng lượng cho vật nuôi?

Câu 27 Tên 3 loại acid béo bay hơi khi thú nhai lại tiêu hóa chất bột đường?

Câu 28 Các acid béo bay hơi được thú nhai lại sử dụng trong việc gì?

Câu 29 Bốn loại khoáng đa lượng thường được lưu ý trong dinh dưỡng vật nuôi?

Câu 30 Bốn loại khoáng vi lượng thường được lưu ý trong dinh dưỡng vật nuôi?

Câu 31 Các nguồn nước cung cấp cho cơ thể vật nuôi?

Câu 32 Kể tên một số nguyên liệu cung khoáng vi lượng thông thường dụng cho gia súc dạng hữu cơ?

Câu 33 Kể tên một số nguyên liệu cung khoáng vi lượng thông thường dụng cho gia súc dạng vô cơ?
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Câu 34 Các triệu chứng khi thiếu Iodine

Câu 35 Các triệu chứng khi thú thiếu Se

Câu 36 Hai kích tố tham gia điều chỉnh lượng đường huyết

Câu 37 Các chức năng của chất béo

Câu 38 Các loại sinh tố tan trong chất béo?

Câu 39 Tên 3 loại acid béo thiết yếu?

Câu 40 Các triệu chứng khi thú thiếu vitamin E

Câu 41 Tên hai chất tiền vitamin D ở thực vật và động vật

Câu 42 Bệnh 3 D khi thú thiếu vitamin PP (B3) là các bệnh gì?

Câu 43 Tác dụng chính của vitamin C

Câu 44 Kể tên một số nguyên liệu cung khoáng đa lượng thông thường dụng cho gia súc?

Câu 45 Cách tính tỉ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng?

Câu 46 Cách tính tỉ lệ chuyển hóa các chất dinh dưỡng?

Câu 47 Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ tiêu hóa của thức ăn?

Câu 48 Giải thích các cụm từ: NPN và NFE.

Câu 49 Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng nước uống của vật nuôi?

Câu 50 Cho biết tên của 4 dạ trong bộ máy tiêu hóa của thú nhai lại?

Bài 5 Câu hỏi ngắn

Câu 1 Các nhóm thức ăn phân loại theo giá trị dinh dưỡng

Câu 2 Tên 4 loại cỏ hòa thảo thông dụng trồng ở Việt Nam

Câu 3 Tên 4 loại lá họ đậu dùng làm thức ăn gia súc ở Việt Nam

Câu 4 Mục đích chế biến thức ăn vật nuôi

Câu 5 Mục đích ủ rơm với urea

Câu 6 Cơ chế tác dụng của rơm ủ urea

Câu 7 Phương pháp ủ rơm với uréa?

Câu 8 Ba khuyết điểm của rơm làm hạn chế việc sử dụng rơm làm thức ăn chăn nuôi thú nhai lại

Câu 9 Các ưu điểm của rơm khi sử dụng làm thức ăn chăn nuôi thú nhai lại ở Việt Nam

Câu 10 Kể tên 4 loại thực liệu thông thường cung protein có nguồn gốc thực vật.

Câu 11 Kể tên 4 loại thực liệu thông thường cung protein có nguồn gốc động vật.

Câu 12 Các lợi ích của việc ủ xanh thức ăn cho gia súc nhai lại

Câu 13 Khuyết điểm thức ăn viên

Câu 14 Ưu điểm thức ăn viên

Câu 15 Các nhu cầu vật chất bình thường của thú

Câu 16 Công thức tính nhu cầu năng lượng duy trì cho vật nuôi

Bài 6 Câu hỏi ngắn

Câu 1 Các biện pháp làm giảm giá thành trong chăn nuôi

Câu 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá bán của sản phẩm chăn nuôi

Câu 3 Cho biết một số tập tính của heo được ứng dụng vào chăn nuôi heo

Câu 4 Heo cha và heo mẹ có 50% máu Yorkshire và 50% máu  Duroc, kiểu hình màu lông của đàn heo con?

Câu 5 Ưu điểm nuôi gà địa phương theo phương thức thả vườn

Câu 6 Khuyết điểm nuôi gà địa phương thả vườn

Câu 7 Tên bốn giống heo ngoại thường được nuôi ở Việt Nam

Câu 8 Tên ba giống gà chuyên trứng có trứng màu nâu thường được nuôi ở Việt Nam

Câu 9 Tên ba giống gà chuyên thịt thường được nuôi ở Việt Nam

Câu 10 Các thuận lợi chính khi nuôi gà công nghiệp
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Câu 11 Các khó khăn khi nuôi gà công nghiệp

Câu 12 Cho biết tên 4 giống bò chuyên thịt?
Câu 13 Tên của 4 giống heo ngọai đang được nuôi tại VN

Câu 14 Tên của 4 giống bò sữa cao sản

Câu 15 Vị trí 6 điểm trắng thường thấy ở bò Holstein Friesian thuần

Câu 16 Ba ưu điểm của giống bò Jersey

Câu 17 Công thức tính sữa chuẩn có 4% chất béo
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